TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ TOÁN 3
CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT(3 bài đầu)
GV ra đề C Thủy + C Hồng

Câu 1. Trong một lớp có 19 bạn nam và 26 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra một bạn làm lớp trưởng?
A. 1 cách		B. 19 cách		C. 26 cách		D. 45 cách
Câu 2. Muốn đi từ A đến B thì bắt buộc phải đi qua C. Có 4 con đường đi từ A tới C và 2 con đường từ C đến B. Vậy số con đường đi từ A đến B là:
A. 2			B. 4			C. 6			D. 8
Câu 3. Có bao nhiêu số có 3 chữ số được lập thành từ các chữ số 4, 5, 6?
A. 6			B. 9			C. 27			D. 54
Câu 4. Một đội văn nghệ đã chuẩn bị 5 bài hát, 4 bài múa và 2 vở kịch. Thầy giáo yêu cầu đội chọn biểu diễn một bài múa hoặc một vở kịch. Số cách chọn bài biểu diễn của đội là:
A. 8			B. 6			C. 4			D. 2
Câu 5. Một đội văn nghệ đã chuẩn bị 6 bài hát, 3 bài múa và 4 vở kịch. Thầy giáo yêu cầu đội chọn biểu diễn một bài hát và một vở kịch. Số cách chọn bài biểu diễn của đội là:
A. 24			B. 10			C. 6			D. 4
Câu 6. Một lớp học có 4 tổ được chia như sau: Tổ 1 có 12 người; Tổ 2 có 11 người; Tổ 3 có 13 người; Tổ 4 có 15 người. Giáo viên cần chọn ra một bạn làm lớp trưởng từ tổ 1 hoặc tổ 3, còn các bạn ở tổ 2 và 4 thì sẽ chọn một bạn làm lớp phó học tập. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra lớp trưởng?
A. 25			B. 12			C. 13			D. 12 hoặc 13
Câu 7. Bạn An muốn mua một cây thước và một cây bút chì. Các cây thước có 5 loại khác nhau và các cây bút chì cũng có 5 loại màu khác nhau. Số cách chọn là:
A. 5			B. 10			C. 25			D. Đáp án khác
Câu 8. Với các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau?
A. 10 số			B. 60 số		C. 90 số		D. 120 số
Câu 9. Cho các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số các số tự nhiên gồm 4 chữ số lấy từ các chữ số trên sao cho chữ số đầu tiên bằng 5 là:
A. 210 số			B. 840 số		C. 343 số		D. 2401 số
Câu 10. Số các hoán vị khác nhau của n phần tử là:




A. 		B. 		C. 	D. 
Câu 11. Có bao nhiêu số có 6 chữ số đôi một khác nhau được lập thành từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6?
A.  36			B. 46656		C. 720			D. 216		
Câu 12. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:


A. 					B. 


C. 					D. 
Câu 13. Công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử là:


A. 					B. 


C. 					D. 
Câu 14. 
Số các vectơ (khác ) được tạo thành từ 12 điểm phân biệt trong mặt phẳng là:
A. 6			B. 12			C. 66			D. 132
Câu 15. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
A. 360 số			B. 15 số		C. 24 số		D. 1296 số
Câu 16. Số các số có 3 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các các chữ số 2, 4, 6, 8, 9 là:
A. 10 số			B. 125	số		C. 60 số		D. 120 số
Câu 17. Số tập hợp con gồm 5 phần tử của tập hợp A gồm 15 phần tử là:
A. 360360		B. 120			C. 360			D. 3003
Câu 18. Một lớp học có 48 học sinh. Số cách chọn ra 5 bạn để đi dự đại hội là:




A. 		B.			C. 		D. 
Câu 19. 
Cho tập hợp . Từ các chữ số của tập hợp A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau, trong đó không có số 3?
A. 120 số		B. 5 số		C. 360 số		D. 15 số
Câu 20. Từ các chữ số 1, 2, 4, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số khác nhau?
A. 20 số		B. 40 số		C. 120 số		D. 140 số
Câu 21. Cho các chữ số 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Số các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số trên là:
A. 840 số		B. 420 số		C. 480 số		D. 240 số	
Câu 22. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?
A. 840			B. 480			C. 210			D. 120
Câu 23. Từ 5 bông hồng đỏ và 4 bông hồng vàng (các bông hoa xem như đôi một khác nhau), có bao nhiêu cách chọn được một bó hoa hồng gồm 6 bông, trong đó có 3 bông hồng đỏ và 3 bông hồng vàng?
A. 84			B. 60			C. 48			D. 40
Câu 24. Có bao nhiêu số tự nhiên có các chữ số đôi một khác nhau và nhỏ hơn 100 được lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5.
A. 20 số			B. 25 số		C. 30 số		D. 35 số
Câu 25. Từ các chữ số 2, 4, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số lẻ có các chữ số khác nhau và nhỏ hơn 1000?
A. 51 số			B. 83 số		C. 60 số		D. 10 số
Câu 26. 

Hệ số của số hạng chứa  trong khai triển  là:


A. 120			B. 		C. 140			D. 
Câu 27. 

Tìm hệ số của trong khai triển .
A. 10			B. 45			C. 36			D. 9
Câu 28. 

Tìm số hạng chứa  trong khai triển .


A. 455			B. 		C. 5005		D. 
Câu 29. 
Tìm số hạng không chứa x trong khai triển .


A. 924			B. 		C. 1			D. 
Câu 30. 
Số hạng không chứa x trong khai triển là:




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 31. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số?
A. 2 số			B. 4 số	           C. 8 số	           D.16 số
Câu 32. Nếu một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có 2 cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có 3 cách thực hiện hành động thứ hai thì số cách để hoàn thành công việc là:
A. 2 cách			B. 3 cách	           C. 5 cách	           D. 6 cách
Câu 33. Nếu một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có 5 cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có 3 cách thực hiện hành động thứ hai thì số cách để hoàn thành công việc là:
A. 3 cách			B. 5 cách		C. 15 cách	           D. 8 cách
Câu 34. Nếu một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có 4 cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có 3 cách thực hiện hành động thứ hai thì số cách để hoàn thành công việc là:
A. 12 cách		B. 7 cách	           C. 4 cách	           D. 3 cách
Câu 35. Các thành phố M; N; P; Q được nối với nhau bởi các con đường như hình vẽ sau. Từ M đến N có 4 cách đi, từ N đến P có 2 cách đi, từ P đến Q có 3 cách đi:



Số cách đi từ M đến Q, qua N và P chỉ một lần là:
A. 24 cách		B. 12 cách	           C. 8 cách		D. 6 cách
Câu 36. Từ các chữ số 1; 5; 6; 7; 8; 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số?
A. 12 số			B. 24 số	           C. 18 số	           D. 36 số
Câu 37. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau?
A. 12 số			B. 24 số	           C. 64 số		D. 256 số
Câu 38. Từ các chữ số 1; 5; 6; 7; 8 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có hai chữ số?
A. 12 số			B. 10 số	           C. 8 số		D. 16 số
Câu 39. Từ các chữ số 1; 5; 6; 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?
A. 12 số			B. 24 số	           C. 64 số		D. 256 số
Câu 40. Từ các chữ số 1; 2; 6; 7; 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?
A. 12 số			B. 32 số		C. 60 số		D. 64 số
Câu 41. Từ các chữ số 3; 4; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?
A. 12 số			B. 24 số		C. 32 số		D. 64 số
Câu 42. Từ các chữ số 2; 5; 6; 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số đôi một khác nhau?
A. 12 số			B. 24 số	           C. 64 số		D. 32 số
Câu 43. Từ các chữ số 0; 1; 4; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?
A. 24 số			B. 48 số		C. 64 số		D. 100 số
Câu 44. Từ các chữ số 0; 1; 4; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau?
A. 24 số			B. 48 số		C. 64 số	           D. 100 số
Câu 45. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số đôi một khác nhau?
A. 24 số			B. 48 số		C. 64 số	           D. 100 số
Câu 46. Có ba kiểu đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (da, kim loại, vải và nhựa). Số cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây là:
A. 3 cách			B. 4 cách		C. 7 cách		D. 12cách
Câu 47. Bạn Thành muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Bạn Thành có số cách lựa chọn về màu áo và cỡ áo là:
A. 4 cách			B. 5 cách		C. 9 cách		D. 20 cách
Câu 48. Bạn Hoàng có năm cái áo sơ mi khác nhau và bốn quần tây khác nhau. Bạn Hoàng có số cách chọn cho mình một bộ đồ áo sơ mi và quần tây là:
A. 4 cách			B. 5 cách		C. 9 cách		D. 20 cách
Câu 49. Số các số tự nhiên có hai chữ số và hai chữ số đó đều là số chẵn:
	A. 90 số			B. 45 số		C. 25 số		D. 20 số
Câu 50. Số các số tự nhiên có hai chữ số và hai chữ số đó đều là số lẻ:
      A. 90 số			B. 45 số		C. 25 số	           D. 20 số
Câu 51. Số các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau và hai chữ số đó đều là số lẻ:
      A. 90 số			B. 45 số	           C. 25 số		D. 20 số
Câu 52. Số các số tự nhiên có ba chữ số và ba chữ số đó đều là số chẵn:
      A. 900 số			B. 450 số		C. 125 số		D. 100 số
Câu 53. Số các số tự nhiên có ba chữ số và ba chữ số đó đều là số lẻ:
      A. 900 số			B. 450 số		C. 125 số		D. 100 số
Câu 54. Số các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và ba chữ số đó đều là số lẻ:
      A. 48 số			B. 60 số		C. 100 số		D. 125 số
Câu 55. Số các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau và ba chữ số đó đều là số chẵn:
A. 48 số			B. 60 số		C. 100 số		D. 125 số
Câu 56. 
Giá trị của  bằng:


	A. 0		           B. 1			C.  			D. 
Câu 57. 
Giá trị của  bằng:


A. 0		           B. 1			C.  			D.  
Câu 58. 
Giá trị của  bằng:
A. 234			B. 243			C. 342			D. 432
Câu 59. 
Số hạng thứ 8 trong khai triển của  bằng:




A.  		B. 		C.  		D.   
Câu 60. 
Số hạng thứ 12 trong khai triển của  bằng:




A.   	B. 		C.   		D. 
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